	[image: image1.jpg]



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN



	
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN




BỘ CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC 

ÁP DỤNG: TỪ NĂM HỌC 2009-2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐ-KTQD   ngày 22/03/2010 của Hiệu Trưởng Trường ĐHKTQD)
Hà nội 2010 -

· Phụ lục
I. 3CHUẨN NGOẠI NGỮ


II. 4CHUẨN TIN HỌC TOÀN TRƯỜNG


III. 4ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHỐI KHÔNG CHUYÊN ĐH KTQD


  IV. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KINH TẾ                                                                                             5
IV. 9CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH


V. 14CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH


18CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN


VI. 21CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ


VII. 25CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT


VIII. 29CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH


IX. 32CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TIẾNG ANH




CHUẨN NGOẠI NGỮ
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHỐI KHÔNG CHUYÊN ĐH KTQD

Cử nhân trường ĐH KTQD đạt chuẩn về kỹ năng ngoại ngữ như sau:

1. Kiến thức ngôn ngữ: 

- Nắm được một khối lượng kiến thức đủ lớn về ngữ pháp cơ bản và từ vựng có liên quan đến lĩnh vực kinh tế và kinh doanh thương mại. 

- Kiến thức ngôn ngữ được đo lường bằng các bài thi quốc tế chuẩn ở các cấp độ như sau:
	STT
	Ngoại ngữ
	Chuẩn

	1
	Tiếng Anh
	TOEIC, tối thiểu 450 điểm (hoặc các bài thi quốc tế có qui đổi tương đương)

	2
	Tiếng Pháp
	DELF, tối thiểu A2

	3
	Tiếng Trung
	HSK, tối thiểu cấp độ 3


2. Kỹ năng ngôn ngữ:

- Có đủ tự tin để  giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày bằng ngoại ngữ;

- Có khả năng sử dụng bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề  trong môi trường làm việc 
3. Thái độ, hành vi:

- Không ngừng học tập cập nhật kiến thức mới về chuyên môn bằng ngoại ngữ

- Không ngừng rèn luyện trau dồi các kĩ năng ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công việc.
CHUẨN TIN HỌC TOÀN TRƯỜNG
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHỐI KHÔNG CHUYÊN ĐH KTQD
Sinh viên tốt nghiệp các ngành của trường Đại học Kinh tế Quốc dân cần đạt được những chuẩn đầu ra sau đây về Tin học:

Kỹ năng thực hành
· Kĩ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ bằng bộ phần mềm tin học văn phòng: MS-Excel, MS-Word và MS-Project Manager;

· Kĩ năng làm việc theo  nhóm, giao tiếp và truyền thông trong môi trường mạng hoá sử dụng các dịch vụ Internet; 
· Kĩ năng tư duy và tổ chức công việc sử dụng công cụ phần mềm tin học (Mind Manager);

· Kĩ năng thuyết trình và truyền đạt thông tin sử dụng phần mềm MS- PowerPoint;

· Kĩ năng tham gia quá trình phát triển các hệ thống thông tin hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình với tư cách người sử dụng.
· Mức đạt được: Thành thạo
· Khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm ứng dụng trong bộ Tin học văn phòng MS-Excel, MS-Word, MS-PowerPoint … và các dịch vụ chính của Internet để xử lý và truyền thông tin.

Kiến thức Tin học
a. Kiến thức đại cương về Tin học
Có kiến thức cơ bản và cập nhật về máy tính và mạng máy tính ứng dụng trong xử lý và truyền thông tin Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh .
b. Kiến thức ứng dụng Tin học trong Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh 

Có kiến thức cơ bản và cập nhật về các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin dựa trên máy tính hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý khác nhau trong các tổ chức kinh tế - xã hội.
· Mức chuẩn: Hiểu biết và biết cách vận dụng
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KINH TẾ
Cử nhân  ngành Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được đánh giá có khả năng làm việc và thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường. Cử nhân ngành Kinh tế có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp, có bản lĩnh vững vàng, đủ sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng sẵn sàng làm việc tốt trong mọi loại hình cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp.

Ngành Kinh tế bao gồm những chuyên ngành sau:
Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý đô thị

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý địa chính

Chuyên ngành Kế hoạch

Chuyên ngành Kinh tế phát triển

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý môi trường

Chuyên ngành Quản lý Kinh tế

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên ngành Đầu tư

Chuyên ngành Kinh tế Bảo hiểm

Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế

Chuyên ngành Kinh tế Lao động

Chuyên ngành Toán tài chính

Chuyên ngành Toán kinh tế

Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

Chuyên ngành Bảo hiểm xã hội

Chuyên ngành Hải quan

Chuyên ngành Kinh tế học
Chuyên ngành Thẩm định giá  

	STT
	Nội dung chuẩn
	Mô tả
	Tiêu chí đánh giá
	Mức đạt được

	1
	Thái độ hành vi
	- Phẩm chất đạo đức, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân.

- Tư cách

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân;

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
	- Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT;

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động.

· Tham gia công tác xã hội, đoàn thể;

· Nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao;

· Hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.

· Tinh thần học tập để  nâng cao trình độ;


	- Đạt chuẩn

- Ý thức tốt

· Tích cực

· Sẵn sàng

· Sẵn sàng

· Ý thức tốt

	2


	Kỹ năng
	Kỹ năng mềm

· Các kỹ năng  mang tính con người nhằm mục đích bổ trợ trong hoạt động nghề nghiệp, nâng cao vốn sống, khả năng hòa nhập, phát huy tối đa năng lực cá nhân
	· Khả năng tự học, và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo các văn bản kinh tế.

· Khả năng trình bày một cách rõ rang, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế xã hội.

· Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học

· Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm.
	· Có khả năng

· Có khả năng

· Có khả năng

· Có khả năng

	
	
	Kỹ năng ngoại ngữ

- Đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân.

- Khả năng sử dụng bốn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết.
	· Trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC (hoặc các bài thi quốc tế có qui đổi tương đương); Tiếng Pháp theo chuẩn DELF hoặc tiếng Trung theo chuẩn HSK.Có đủ tự tin trong giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh ( hoặc tiếng Pháp, tiếng Trung).

· Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; soạn thảo được các văn bản về kinh tế thuộc chuyên ngành đào tạo;

· Có khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề  trong môi trường làm việc.
	· TOEIC 450; hoặc DELF A2; hoặc HSK cấp độ 3

· Đáp ứng

· Đáp ứng



	
	
	Kỹ năng máy tính

- Trình độ tin học theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân.

- Kiến thức tin học phổ thông và các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo.
	- Kiến thức tin học căn bản, kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Ofice.

- Sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet;

- Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo.
	- Thành thạo

· Thành thạo

- Thành thạo và nắm vững

	3
	Kiến thức chung
	- Trình độ lý luận Chính trị Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân
· Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;
	- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

· Thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày.

· Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.


	· Nắm vững

· Nắm vững

· Hiểu biết và tuân thủ

· Hiểu biết và vận dụng thành thạo


	
	Kiến thức chuyên môn
	- Cử nhân chuyên ngành kinh tế có chuyên môn sâu trong chuyên ngành đào tạo; 

- Có kỹ năng thực hiện, giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc chuyên ngành đào tạo.

- Kiến thức cơ sở để tiếp thu kiến thức chuyên ngành, học tập nâng cao trình độ.
	· Kiến thức của Kinh tế học hiện đại; các học thuyết kinh tế, kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam.

· Kiến thức kinh tế tổng hợp, liên ngành;

· Kiến thức chuyên sâu về kinh tế cả trên cấp độ  nền kinh tế cũng như từng ngành và lĩnh vực tương ứng với chuyên ngành đào tạo.

· Sử dụng các phương pháp phân tích kinh tế định tính và định lượng.

- Khả năng tự cập nhật kiến thức kinh tế.

-Liên thông, chuyển đổi và phát triển ngành nghề, học tập để lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ  kinh tế ở trong và ngoài nước.
	· Nắm vững

· Nắm vững

· Nắm vững

- Thành thạo

· Có khả năng

· Có khả năng

	4
	Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp
	- Kiến thức chuyên môn sâu trong chuyên ngành đào tạo; 

- Kỹ năng thực hiện, giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc chuyên ngành đào tạo.
	· Kiến thức của Kinh tế học hiện đại; các học thuyết kinh tế, kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam.

· Kiến thức kinh tế tổng hợp, liên ngành;

· Kiến thức chuyên sâu về kinh tế cả trên cấp độ  nền kinh tế cũng như từng ngành và lĩnh vực tương ứng với chuyên ngành đào tạo.

· Sử dụng các phương pháp phân tích kinh tế định tính và định lượng.
	· Nắm vững

· Nắm vững

· Nắm vững

- Thành thạo

	
	
	Khả năng hoàn thành công việc cụ thể
	· Đánh giá tổng kết, phân tích môi trường, phân tích dữ liệu và dự báo, xây dựng chiến lược, lập kế hoạch , xây dựng chương trình phát triển và dự án đầu tư, soạn thảo và tổ chức thực hiện chính sách, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ;

· Nghiên cứu, khai thác và phát triển thị trường;

· Theo dõi, kiểm tra việc thực thi chính sách ở các cấp và các ngành, kiểm tra và giám sát hoạt động nội bộ doanh nghiệp.
	· Có khả năng tốt

· Có khả năng tốt

· Có khả năng

 

	
	
	Khả năng hoà nhập và thích ứng môi trường nghề nghiệp
	· Hòa nhập và thích ứng với công việc;

· Khả năng làm việc trong các ngành nghề khác nhau trong lĩnh vực kinh tế;

· Sẵn sàng thích ứng khi thay đổi vị trí công tác hoặc công việc hay môi trường làm việc;
	· Có khả năng

· Có khả năng

- Thích ứng tốt 


Tổ biên soạn đầu ra ngành Kinh tế
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
 Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh có tư duy kinh tế, kinh doanh tổng hợp; nắm vững và đáp ứng được yêu cầu của các quy luật kinh tế thị trường và những đặc điểm của sản xuất, lưu thông hàng hóa, hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở trong nước và trên thị trường thế giới. 
Cử nhân Quản trị Kinh doanh có hiểu biết sâu sắc cả lý luận và thực tế chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, trên cơ sở hệ thống lý luận và thực tiễn được trang bị, có khả năng hoạt động độc lập hoặc phối hợp hoạt động theo nhóm; có phong cách làm việc chuyên nghiệp, có tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn đào tạo. 
Cử nhân tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân luôn nhiệt tình trong công việc, có thế giới quan và tư tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật nhà nước. Cử nhân Quản trị Kinh doanh được rèn luyện để có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và quan hệ rộng mở.
Ngành Quản trị Kinh doanh bao gồm những chuyên ngành sau:
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế  

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch  

Chuyên ngành Quản trị nhân lực  

Chuyên ngành Quản trị Marketing  

Chuyên ngành Quản trị quảng cáo  

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại  

Chuyên ngành Thương mại quốc tế 
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng  

Chuyên ngành Quản trị chất lượng  

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp  

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh bất động sản  

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch  

Chuyên ngành Thống kê kinh doanh
	STT
	Nội dung chuẩn
	Mô tả
	Tiêu chí đánh giá
	Mức đạt được

	1
	Thái độ hành vi
	- Phẩm chất đạo đức, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân.
- Tư cách, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động.
- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân;


	- Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT;

· Tham gia công tác xã hội, đoàn thể;

· Nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao;

· Hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
· Các giá trị đạo đức kinh doanh và giá trị nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu vai trò của đạo đức và văn hoá kinh doanh trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng như trong xu thế toàn cầu hoá. 

· Phẩm chất đạo đức, tính kỷ luật, tôn trọng nội quy của doanh nghiệp và tổ chức, tinh thần cải tiến trong công việc được giao, lòng say mê khoa học và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.


	- Đạt chuẩn

- Ý thức tốt

- Tích cực
- Sẵn sàng

- Ý thức Cao

- Hiểu biết và tuân thủ
- Tốt
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	Kỹ năng
	Kỹ năng mềm

· Các kỹ năng  mang tính con người nhằm mục đích bổ trợ trong hoạt động nghề nghiệp, nâng cao vốn sống, khả năng hòa nhập, phát huy tối đa năng lực cá nhân
	· Lập và triển khai  kế hoạch  R&D giải quyết  các vấn đề quản trị tổ chức 

· Hoạch định chiến  lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của tổ chức 

· Lập và triển khai các kế hoạch tác nghiệp cơ bản của  tổ chức 

· Hoạch định và triển khai tuyển dụng nhân lực của tổ chức 

· Lập và thẩm định  chiến  lược sản phẩm/thị trường,  các dự án kinh doanh

· Tổ chức và  điều hành hoạt động tác nghiệp.
· Làm việc theo nhóm (Team Work) 

· Khả năng phân công công việc và điều hành, giám sát hoạt động của các bộ phận chức năng

· Kỹ năng phân tích định tính và định lượng

· Kỹ năng phân tích xử lý độc lập các vấn đề kinh doanh

· Làm báo cáo trình bày dự án và truyền thông trong QTDN
	- Thành thạo

- Thành thạo

- Thành thạo

- Thành thạo

- Thành thạo

- Thành thạo

- Thành thạo

- Tốt

- Làm được

- Khá

- Đạt

- Tốt

	
	
	Kỹ năng ngoại ngữ

- Đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân.

- Khả năng sử dụng bốn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết.
	- Có đủ tự tin trong giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh ( hoặc tiếng Pháp, tiếng Trung).

· Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; soạn thảo được các văn bản về kinh tế thuộc chuyên ngành đào tạo;

· Có khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề  trong môi trường làm việc.

· Trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC (hoặc các bài thi quốc tế có qui đổi tương đương); Tiếng Pháp theo chuẩn DELF hoặc tiếng Trung theo chuẩn HSK.
	· Đáp ứng

· Đáp ứng

· Đáp ứng

· TOEIC 450; hoặc DELF A2; hoặc HSK cấp độ 3



	
	
	Kỹ năng máy tính

- Trình độ tin học theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân.

- Kiến thức tin học phổ thông và các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo.
	- Kiến thức tin học căn bản, kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Ofice.

- Sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ học tập, nghiên cứu chuyên môn trong môi trường Internet;

- Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo.
	- Thành thạo

· Thành thạo

- Thành thạo và nắm vững
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	Kiến thức chung
	- Trình độ lý luận Chính trị Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân
· Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;
	- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày.

- Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.
- Các quy luật cơ bản trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và nhân văn (tâm lý học, xã hội học, quản trị học, kinh tế học, lịch sử kinh tế, văn hoá và đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp).
	· Nắm vững

· Nắm vững

· Hiểu biết và tuân thủ

· Hiểu biết và vận dụng thành thạo
-  Hiểu biết và biết vận dụng thành thạo


	
	Kiến thức chuyên môn
	· Khối kiến thức, công cụ dành cho nhà quản trị
Khả năng giải quyết các vấn đề trong phạm vi nghề nghiệp

Khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên sâu 
	- Kiến thức toán kinh tế, kinh tế lượng, tin học kinh tế, thống kê kinh doanh, phân tích kinh doanh, phương pháp nghiên cứu kinh doanh, điều tra xã hội học, để xác lập cơ sở khoa học cho việc ra quyết định quản trị.
- Hoạch định phát triển kinh doanh, từ chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình đến dự án kinh doanh.

- Tổ chức quá trình sản xuất, quá trình cung ứng, quá trình phân phối, tô chức hoạt động marketing và bán hàng của doanh nghiệp.

- Tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh, tổ chức nhân lực và hệ thống thông tin quản trị.

- Điều hành thực hiện các phương án hoạch định, phương án tổ chức từ cấp cơ sở, cấp trung đến cấp cao.

- Giám sát, kiểm soát kinh doanh, tiếp nhận thông tin phản hồi và ứng xử, điều chỉnh phương án khi có các tình huống kinh doanh mới phát sinh.
- Khả năng, kiến thức để tiếp tục học tập,  nâng cao trình độ ở bậc cao hơn.
	- Nắm vững và vận dụng thành thạo
· Thành thạo
· Thành thạo
· Thành thạo
· Thành thạo
· Thành thạo
- Đủ điều kiện
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	Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp
	Vị trí làm việc và cơ quan tuyển dụng


	- Cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế. 

- Các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.

- Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

- Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về quản trị kinh doanh tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh. 


	- Làm tốt.

- Làm tốt.

- Có khả năng.

Có khả năng.




CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH
Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững những kiến thức cơ bản về chính trị - kinh tế - xã hội và những kiến thức chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng . 

Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, tự phát triển, nghiên cứu và hoạt động độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

Các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm

- Ngân hàng

- Tài chính Doanh nghiệp

- Tài chính công

- Thị trường chứng khoán

- Tài chính quốc tế
	STT
	Nội dung chuẩn
	Mô tả
	Tiêu chí đánh giá
	Mức đạt được

	1
	Thái độ hành vi
	- Phẩm chất đạo đức, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân.

- Tư cách

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân;

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
	- Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT;

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động.

· Tham gia công tác xã hội, đoàn thể;

· Nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao;

· Hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.

· Tinh thần học tập để  nâng cao trình độ;
	- Đạt chuẩn

- Ý thức tốt

· Tích cực

· Sẵn sàng

· Sẵn sàng

· Ý thức tốt
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	Kỹ năng
	Kỹ năng mềm

· Các kỹ năng  mang tính con người nhằm mục đích bổ trợ trong hoạt động nghề nghiệp, nâng cao vốn sống, khả năng hòa nhập, phát huy tối đa năng lực cá nhân
	· Khả năng tự học, và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo các văn bản kinh tế.

· Khả năng trình bày một cách rõ rang, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế xã hội.

· Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học

· Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm.
	· Có khả năng

· Có khả năng

· Có khả năng

· Có khả năng

	
	
	Kỹ năng ngoại ngữ

- Đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân.

- Khả năng sử dụng bốn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết.
	· Trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC (hoặc các bài thi quốc tế có qui đổi tương đương); Tiếng Pháp theo chuẩn DELF hoặc tiếng Trung theo chuẩn HSK.Có đủ tự tin trong giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh ( hoặc tiếng Pháp, tiếng Trung).

· Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; soạn thảo được các văn bản thuộc chuyên ngành đào tạo;

· Có khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề  trong môi trường làm việc.
	· TOEIC 450; hoặc DELF A2; hoặc HSK cấp độ 3

· Đáp ứng

· Đáp ứng



	
	
	Kỹ năng máy tính

- Trình độ tin học theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân.

- Kiến thức tin học phổ thông và các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo.
	- Kiến thức tin học căn bản, kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Ofice.

- Sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet;

- Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo.
	- Thành thạo

· Thành thạo

- Thành thạo và nắm vững
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	Kiến thức chung
	- Trình độ lý luận Chính trị Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân
· Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;
	- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày.

- Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.
- Các quy luật cơ bản trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và nhân văn (tâm lý học, xã hội học, quản trị học, kinh tế học, lịch sử kinh tế, văn hoá và đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp).


	· Nắm vững

· Nắm vững

· Hiểu biết và tuân thủ

· Hiểu biết và vận dụng thành thạo
-  Hiểu biết và biết vận dụng thành thạo


	
	Kiến thức chuyên môn
	Khối kiến thức trang bị cho các hoạt động nghiệp vụ 
	 - Kiến thức hiện đại về tài chính – ngân hàng - tiền tệ, 

-  Kiến thức về hoạt động quản lý ngân sách, quản lý tiền tệ, quản lý tài chính của doanh nghiệp, của ngân hàng, chứng khoán, tài chính và thanh toán quốc tế.

- Kiến thức về hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại và thực hành một số nghiệp vụ cơ bản.. 

- Kiến thức về hoạt động của công ty chứng khoán và hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán.

- Kiến thức tổng hợp về tài chính doanh nghiệp, thực hành tốt các nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp.

- Kiến thức chung về tài chính công, thực hành một số nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thuế, ngân sách, hải quan..tại các cấp quản lý tài chính nhà nước.

- Kiến thức cơ bản về hoạt động tài chính của các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính lớn, nghiệp vụ cơ bản của thị trường tài chính quốc tế.


	Nắm vững

Nắm vững

Nắm vững

Nắm vững

Nắm vững

Nắm vững
Nắm vững
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	Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp
	Vị trí làm việc và cơ quan tuyển dụng

Khả năng hoà nhập và thích ứng môi trường nghề nghiệp
	- Các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, cơ quan tài chính trung ương và điạ phương thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.

- Các tổ chức tín dụng với vai trò: chuyên viên tín dụng, nhân viên phòng giao dịch, kiểm soát viên giao dịch, kế toán viên ngân hàng, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên kinh doanh ngoại hối, tư vấn tài chính...

- Các tổ chức tài chính phi ngân hàng (công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm...) với vai trò chuyên viên phân tích, chuyên viên đầu tư, môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính, chuyên viên quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư của khách hàng...

- Công việc tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ, thương mại với vai trò chuyên viên phân tích và hoạch định tài chính, chuyên viên đầu tư 
	- Làm tốt

- Làm tốt

· Làm tốt

· Làm tốt


CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN
Cử nhân ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế quốc dân có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức để hành nghề kế toán, kiểm toán, có kiến thức cơ bản; cơ sở và bổ trợ về kinh tế - quản lý – kinh doanh; có kiến thức toàn diện về  kế toán, phân tích và kiểm toán; sẵn sàng làm tốt công tác kế toán, kiểm toán, tài chính trong mọi loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Ngành Kế toán bao gồm những chuyên ngành sau:

Chuyên ngành Kế toán tổng hợp  

Chuyên ngành Kiểm toán 

	STT
	Nội dung chuẩn
	Mô tả
	Tiêu chí đánh giá
	Mức đạt được

	1
	Thái độ hành vi
	- Phẩm chất đạo đức, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân.
- Tư cách

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân;

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

	- Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán.
- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động.

· Tham gia công tác xã hội, đoàn thể;

· Nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao;

· Hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.

· Tinh thần học tập để  nâng cao trình độ;
	- Đạt chuẩn

- Ý thức tốt

· Tích cực

· Sẵn sàng

· Sẵn sàng

· Ý thức tốt
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	Kỹ năng
	Kỹ năng mềm

· Các kỹ năng  mang tính con người nhằm mục đích bổ trợ trong hoạt động nghề nghiệp, nâng cao vốn sống, khả năng hòa nhập, phát huy tối đa năng lực cá nhân
	· Khả năng tự học, và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo các văn bản kinh tế.

· Khả năng trình bày một cách rõ rang, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế xã hội.

· Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học

· Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm.
· Giao tiếp, truyền tải tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin.
	· Thành thạo

· Thành thạo

· Thành thạo

· Thành thạo

· Có khả năng

	
	
	Kỹ năng ngoại ngữ

- Đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân.

- Khả năng sử dụng bốn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết.
	· Trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC (hoặc các bài thi quốc tế có qui đổi tương đương); Tiếng Pháp theo chuẩn DELF hoặc tiếng Trung theo chuẩn HSK.Có đủ tự tin trong giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh ( hoặc tiếng Pháp, tiếng Trung).

· Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; soạn thảo được các văn bản thuộc chuyên ngành đào tạo;

· Có khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề  trong môi trường làm việc.
	· TOEIC 450; hoặc DELF A2; hoặc HSK cấp độ 3

· Đáp ứng

· Đáp ứng



	
	
	Kỹ năng máy tính

- Trình độ tin học theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân.

- Kiến thức tin học phổ thông và các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo.
	- Kiến thức tin học căn bản, kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Ofice.

- Sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet;

- Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo.
	- Thành thạo

· Thành thạo

- Thành thạo và nắm vững
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	Kiến thức chung
	- Trình độ lý luận Chính trị Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân
· Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;
	- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày.

- Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.
- Các quy luật cơ bản trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và nhân văn (tâm lý học, xã hội học, quản trị học, kinh tế học, lịch sử kinh tế, văn hoá và đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp).


	· Nắm vững

· Nắm vững

· Hiểu biết và tuân thủ

· Hiểu biết và vận dụng thành thạo
-  Hiểu biết và biết vận dụng thành thạo


	
	Kiến thức chuyên môn
	Kiến thức phục vụ các hoạt động nghiệp vụ trong thực tế
	- Kiến thức kế toán, phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, kiểm toán.

- Thiết kế hệ thống thông tin kế toán cho các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị hành chính – sự nghiệp;

- Thiết kế, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị hành chính – sự nghiệp;

- Xác lập các chính sách, chế độ kế toán, kiểm toán nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị hành chính – sự nghiệp;

- Tổ chức một cuộc kiểm toán độc lập.

- Hành nghề kế toán, kiểm toán.
	- Nắm vững và biết vận dụng vào thực tiễn.

- Có đủ kiến thức và biết thiết kế.

-Có đủ kiến thức và biết thiết kế.

-Có khả năng.

- Có đủ trình độ chuyên môn.

- Có đủ trình độ.
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	Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp
	Vị trí làm việc và cơ quan tuyển dụng
	 - Kế toán tổng hợp, kế toán các phần hành trong phòng kế toán của tất cả các loại hình doanh nghiệp;

-  Nhân viên cho các Công ty hành nghề kế toán;

- Trợ lý kiểm toán trong các Công ty kiểm toán;

- Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại; 

- Kiểm soát viên, thanh tra viên, kế toán viên trong các cơ quan.
	 - Làm tốt.

· Làm tốt.

· Làm tốt

· Làm tốt

- Làm tốt

	
	
	Các vị trí khác
	- Giảng viên giảng dạy các môn học về kế toán, phân tích, kiểm toán cho các trường đại học, cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh doanh;

- Làm nhân viên phụ trách công tác tài chính trong các đơn vị;

-Làm nhân viên trong các cơ quan quản lý hoạt động kế toán, kiểm toán của Nhà nước
	- Làm tốt

- Làm tốt

- Làm tốt

	
	
	Khả năng hòa nhập và thích ứng môi trường nghề nghiệp
	- Khả năng hoà nhập và thích ứng cao với môi trường công tác, có khả năng tự cập nhật những qui định mới và kiến thức mới trong lĩnh vực công tác;

- Khả năng học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Khả năng tiếp tục học tập ở bậc đào tạo cao hơn.
	- Có khả năng. 

- Có khả năng.


CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
Với mục tiêu đào tạo chất lượng cao và phù hợp với nhu cầu xã hội, cử nhân ngành Hệ thống thông tin kinh tế sẽ có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức đại cương và cơ sở về Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin ứng dụng trong quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh, được chuẩn bị tinh thần để làm việc trong môi trường công nghệ thông tin và văn hoá của các tổ chức hiện đại. 

Ngành Hệ thống thông tin Kinh tế bao gồm những chuyên ngành sau

· Chuyên ngành Tin học Kinh tế  

· Chuyên ngành Hệ thống thông tin Quản lý
	STT
	Nội dung chuẩn
	Mô tả
	Tiêu chí đánh giá
	Mức đạt được

	1
	Thái độ hành vi
	- Phẩm chất đạo đức, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân.

- Tư cách

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân;

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
	- Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT;

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động.

· Tham gia công tác xã hội, đoàn thể;

· Nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao;

· Hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.

· Tinh thần học tập để  nâng cao trình độ;
	- Đạt chuẩn

- Ý thức tốt

· Tích cực

· Sẵn sàng

· Sẵn sàng

· Ý thức tốt
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	Kỹ năng
	Kỹ năng mềm

· Các kỹ năng  mang tính con người nhằm mục đích bổ trợ trong hoạt động nghề nghiệp, nâng cao vốn sống, khả năng hòa nhập, phát huy tối đa năng lực cá nhân
	· Khả năng tự học, và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo các văn bản kinh tế.

· Khả năng trình bày một cách rõ rang, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế xã hội.

· Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học

· Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm.
	· Có khả năng

· Có khả năng

· Có khả năng

· Có khả năng

	
	
	Kỹ năng máy tính

- Trình độ tin học theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân.

- Kiến thức tin học phổ thông và các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo.
	- Kiến thức tin học căn bản, kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Ofice.

- Sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet;

- Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo.
- Kĩ năng xử lý các vấn đề liên quan đến phần cứng của hệ thống ứng dụng CNTT trong một tổ chức.

- Kĩ năng xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm máy tính của hệ thống ứng dụng CNTT trong một tổ chức. 

- Kĩ năng xử lý các vấn đề liên quan đến dữ liệu và an toàn dữ liệu của hệ thống ứng dụng CNTT trong một tổ chức. 

- Kĩ năng phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống mạng, các hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý của các tổ chức.

	- Thành thạo

· Thành thạo

- Thành thạo và nắm vững
- Thành thạo và nắm vững
- Thành thạo và nắm vững
- Thành thạo và nắm vững
- Thành thạo và nắm vững

	
	
	Kỹ năng ngoại ngữ

- Đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân.

- Khả năng sử dụng bốn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết.
	· Trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC (hoặc các bài thi quốc tế có qui đổi tương đương); Tiếng Pháp theo chuẩn DELF hoặc tiếng Trung theo chuẩn HSK.Có đủ tự tin trong giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh ( hoặc tiếng Pháp, tiếng Trung).

· Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; soạn thảo được các văn bản thuộc chuyên ngành đào tạo;

· Có khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề  trong môi trường làm việc.
	· TOEIC 450; hoặc DELF A2; hoặc HSK cấp độ 3

· Đáp ứng

· Đáp ứng
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	Kiến thức chung
	- Trình độ lý luận Chính trị Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân
· Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;
	- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày.

- Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.
- Các quy luật cơ bản trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và nhân văn (tâm lý học, xã hội học, quản trị học, kinh tế học, lịch sử kinh tế, văn hoá và đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp).
	· Nắm vững

· Nắm vững

· Hiểu biết và tuân thủ

· Hiểu biết và vận dụng thành thạo
-  Hiểu biết và biết vận dụng thành thạo


	
	Kiến thức chuyên môn
	Khối kiến thức trang bị cho các hoạt động nghiệp vụ 
	-Kiến thức cơ bản và cập nhật về tin học và ứng dụng tin học trong quản lý, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh;

- Kiến thức chuyên sâu và cập nhật về hệ thống thông tin dựa trên máy tính nhằm hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội;

- Kiến thức chuyên nghiệp và cập nhật về phát triển và quản trị các nguồn lực thông tin và hệ thống thông tin trong tổ chức.
	Hiểu biết và biết vận dụng thành thạo
Hiểu biết và biết vận dụng thành thạo

Hiểu biết và biết vận dụng thành thạo
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	Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp

	Cơ quan tổ chức có thể làm việc

Vị trí công việc sau 

	 Tất cả các loại hình tổ chức kinh tế - xã hội, đặc biệt cơ hội nghề nghiệp lớn tập trung ở: 

· Các ngân hàng thương mại;

· Các công ty, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước;

· Tổng cục thuế và các Cục thuế;

· Các trường đại học và viện nghiên cứu;

· Các công ty tin học;

· Các tổ chức hành chính sự nghiệp.

· Lập trình viên máy tính;

· Quản trị viên mạng máy tính;

· Chuyên gia phân tích, thiết kế, cài đặt và bảo trì các hệ thống thông tin trong các tổ chức kinh tế và xã hội;

· Chuyên gia phát triển và đảm bảo chất lượng phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế;

· Giảng viên các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh;

· Cán bộ các trung tâm Công nghệ thông tin của các tổ chức kinh tế và xã hội.
· Học tập ở các bậc đào tạo cao hơn
	Đủ khả năng

Thành thạo

Thành thạo

Đủ khả năng

Đủ khả năng

Đủ khả năng

Đủ khả năng

Đủ khả năng


CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT   

Cử nhân Luật thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được trao bằng Cử nhân Luật. 
Cử nhân Luật của Đại học Kinh tế quốc dân có đủ sức khoẻ, phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức chuyên sâu về pháp luật, đồng thời cũng được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh. Cử nhân Luật có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp, có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, dễ dàng thích ứng và làm việc một cách năng động trong các vị trí chuyên gia pháp lý, cán bộ quản trị doanh nghiệp, công chức trong các cơ quan nhà nước, luật sư và người hành nghề luật thực hiện các dịch vụ pháp lý khác.
Ngành Luật bao gồm những chuyên ngành

· Chuyên ngành Luật kinh doanh

· Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế 
	STT
	Nội dung chuẩn
	Mô tả
	Tiêu chí đánh giá
	Mức đạt được

	1
	Thái độ hành vi
	- Phẩm chất đạo đức, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng

- Có ý thức quan tâm đến cộng đồng

-  Khả năng tự lập, chủ động trong học tập và nghiên cứu

- Tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy năng động, coi trọng hiệu quả công việc.
	- Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT;

- Tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và mọi quy tắc xã hội hợp pháp khác.

- Trung thực trong công việc và cuộc sống, kiên quyết đấu tranh với mọi vi phạm pháp luật và biểu hiện tiêu cực.

 - Tham gia hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội.

- Có ý thức hợp tác, trung thực trong làm việc nhóm, hướng vào việc phát hiện và tham gia giải quyết những vấn đề pháp lý mà thực tiễn kinh doanh và quản lý kinh tế của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế Việt Nam đang đặt ra.

- Có ý thức khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập; tự tin, có bản lĩnh và tinh thần khát khao học tập vươn lên khẳng định năng lực bản thân

- Nhạy bén phát hiện những vấn đề pháp lý cần giải quyết của thực tiễn đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế
	- Đạt chuẩn
- Ý thức tốt

- Ý thức tốt

- Tích cực

- Ý thức tốt

- Ý thức tốt

- Tích cực

	2


	Kỹ năng
	Kỹ năng máy tính

- Đạt trình độ tin học theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế quốc dân


	- Kỹ năng đánh giá máy tính, khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm văn phòng và các dịch vụ chính của Interrnet

- Kiến thức đại cương về tin học

- Kiến thức ứng dụng tin học trong kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh
	- Thành thạo

- Thành thạo

- Nắm vững

	
	
	Kỹ năng ngoại ngữ

- Đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn chuug của ĐH Kinh tế quốc dân

- Có thêm kiến thức tiếng Anh  pháp lý
- Kỹ năng viết luận tiếng Anh các văn bản hợp đồng, báo cáo, điều lệ công ty…, kỹ năng thuyết trình tiếng Anh những nội dung pháp luật.
	- Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC, tiếng Pháp theo chuẩn DELF và tiếng Trung theo chuẩn HSK

- Học bổ sung 6 tín chỉ tiếng Anh Pháp lý với nội dung về tổ chức Nhà nước, hình thức pháp luật, hợp đồng, các chủ thể kinh doanh, phá sản, thị trường chứng khoán, pháp luật về cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, thanh toán quốc tế, thuế, bảo hiểm và thương mại điện tử

- Đọc, sử dụng các tài liệu Tiếng Anh phục vụ việc giải quyết các tranh chấp kinh tế, dân sự

- Giao tiếp và xử lý các nghiệp vụ văn phòng; trình bày báo cáo tham luận bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực pháp luật về công ty, hợp đồng và tổ chức Nhà nước.
	- TOEIC 450

- DELF A2

- HSK cấp độ 3 

- Hoàn thành tốt

- Thông thạo

- Thông thạo

	
	
	Kỹ năng chuyên môn

- Kỹ năng phát hiện và tiếp cận những vấn đề pháp lý phát sinh từ doanh nghiệp và đơn vị công tác

- Kỹ năng thực hành vững vàng việc soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan tới doanh nghiệp;

- Khả năng làm việc nhóm tốt, kỹ năng thuyết trình một cách tự tin, mạch lạc những vấn đề chuyên môn trước nhiều người.

- Chủ động đề xuất và tham gia xử lý những tình huống pháp lý phát sinh trong cạnh tranh, giải quyết các tranh chấp về kinh tế 
	- Nhận thức và vận dụng thành thạo những nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế và thông lệ tốt của nước ngoài vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn Việt Nam

- Có ý thức rèn luyện, gắn kiến thức với các vấn đề pháp lý trong môi trường liên quan đến doanh nghiệp, các hồ sơ văn bản như hồ sơ đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, trình tự, thủ tục đầu tư, mua bán, tổ chức lại doanh nghiệp, các loại hợp đồng dân sự, kinh doanh, thương mại, hồ sơ giải quyết tranh chấp và tố tụng cạnh tranh

- Tham gia cộng tác, liên hệ học hỏi trao đổi, làm việc với cán bộ quản trị doanh nghiệp, cán bộ quản lý trong và ngoài nước để đảm bảo cập nhật được những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật kinh tế.


	- Trình độ nhận thức tốt

- Khả năng vận dụng thành thạo

- Ý thức tốt

- Nắm vững các thủ tục, văn bản liên quan

- Thành thạo, tự tin

- Tích cực, chủ động

	3
	Kiến thức chung
	Kiến thức chung

- Đạt trình độ lý luận chính trị theo chuẩn  chung của ĐH Kinh tế quốc dân 
- Kiến thức khoa học xã hội và tự nhiên nói chung 
	 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, trung thành với đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, thấm nhuần và quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Kiến thức ở trình độ đại học về khoa học xã hội, có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, công nghệ để có nhận thức đúng đắn, khoa học về các vấn đề xã hội và tự nhiên

- Kiến thức thực tiễn về hoạt động dân sự, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh, thương mại trong nước cũng như thế giới.

	- Nắm vững và vận dụng thành thạo

- Nắm vững và vận dụng thành thạo

- Nắm vững và vận dụng thành thạo

	
	Kiến thức chuyên môn
	 Được trang bị những kiến thức chuyên ngành về luật học và kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh 
- Hiểu biết và vận dụng có hiệu quả những kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học trong quá trình đào tạo

- Đào tạo chuyên sâu 

- Đào tạo liên tục và nâng cao
	- Kiến thức cơ sở của ngành và kiến thức ngành tuân thủ đầy đủ Chương trình khung giáo dục đại học ngành đào tạo Luật, trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 29/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Khả năng tự nghiên cứu tài liệu và văn bản pháp luật đối với các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh đặc thù

- Thích ứng với công việc và có khả năng cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực nghề nghiệp đang đảm nhiệm.

- Các kiến thức chuyên sâu về luật thương mại, luật thương mại quốc tế, những vấn đề pháp lý thời sự trong những lĩnh vực kinh doanh cơ bản của Việt Nam như chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm, đấu thầu, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ…
Liên thông khối kiến thức ngành Luật với các cơ sở đào tạo luật khác trong nước.
Khả năng học tập tại những bậc đào tạo cao hơn
	- Thành thạo

- Thích ứng tốt

- Nắm vững và vận dụng thành thạo

- Có khả năng

- Nắm vững và vận dụng thành thạo

 Nắm vững và vận dụng thành thạo
 Có khả năng



	4
	Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp
	- Đảm nhận  và hoàn thành tốt  nhiều vị trí làm việc khác nhau
- Có thể tham gia công tác tại nhiều loại hình doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và tổ chức xã hội khác nhau

- Khả năng phát triển trình độ kiến thức sau khi tốt nghiệp
	 Là cán bộ quản trị và chuyên gia pháp luật trong doanh nghiệp; Thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật trong các tổ chức dịch vụ pháp luật; Công chức trong các cơ quan nhà nước về lập pháp, hành pháp và tư pháp.  

- Các tổ chức kinh tế với vai trò: Chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, các vấn đề liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài

- Cơ quan nhà nước với vai trò: Công chức nghiên cứu, soạn thảo chính sách, dịch vụ công, tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế, tài chính, đất đai, môi trường. Có thể được bổ nhiệm các chức danh tư pháp trong các cơ quan kiểm sát, tòa án, thi hành án

- Cơ quan nghiên cứu, giảng dạy với vai trò: Nghiên cứu viên, giảng viên các khối ngành Luật học, Kinh tế học và Quản trị kinh doanh, nhất là trong các viện nghiên cứu quản lý nhà nước, các cơ sở nghiên cứu về hành chính-chính trị

- Độc lập thành lập hoặc tham gia các tổ chức tư vấn và dịch vụ pháp lý. Đủ điều kiện để học bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư, Công chứng viên, Thừa phát lại và các chức danh tư pháp Nhà nước khác. 

· - Đủ điều kiện tham gia đào tạo sau đại học trong và ngoài nước, trong lĩnh vực luật học và kinh tế học.
	- Có khả năng

- Có khả năng
- Có khả năng
- Có khả năng
- Có khả năng
- Có khả năng


CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH  

Cử nhân ngành Khoa học máy tính của trường Đại học Kinh tế Quốc dân có sự phát triển toàn diện, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chính trị và sức khỏe tốt, hiểu biết sâu rộng các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở về lý luận khoa học, xã hội, có kiến thức chuyên sâu về ngành Khoa học máy tính, thành thạo những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông, có khả năng thích ứng tốt với môi trường công việc thay đổi, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực có trình độ cao. Cử nhân ngành Khoa học máy tính có thể làm việc cơ quan, doanh nghiệp, các trường thuộc các ngành, các lĩnh vực khác nhau với tư cách là chuyên gia phân tích, thiết kế, tư vấn công nghệ thông tin, cán bộ kỹ thuật, quản trị dự án, giảng viên hoặc nghiên cứu viên. Chuyên ngành Công nghệ thông tin
	STT
	Nội dung

chuẩn
	Mô tả
	Tiêu chí đánh giá
	Mức đạt được

	1
	Thái độ hành vi


	- Phẩm chất đạo đức, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân
- Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật

- Có ý thức cộng đồng và cầu tiến.
	- Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT;

- Hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân. Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động.

- Có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp; Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
	- Đạt chuẩn

- Ý thức tốt

- Ý thức tốt

	2
	Kỹ năng


	Kỹ năng mềm

- Các kỹ năng bổ sung cho cử nhân Khoa học máy tính trong hoạt động nghề nghiệp
	- Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

- Có khả năng nghiên cứu, lập luận, giao tiếp và xử lý tình huống.

- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, ra quyết định.
	- Thành thạo

- Thành thạo

- Thành thạo

	
	
	Kỹ năng ngoại ngữ

- Đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn chuug của ĐH Kinh tế quốc dân;

- Bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành
	- Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC, tiếng Pháp theo chuẩn DELF và tiếng Trung theo chuẩn HSK;
- Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin.
	- TOEIC 450

- DELF A2

- HSK cấp độ 3

- Nắm vững

	
	
	Kỹ năng nghề nghiệp

- Cử nhân ngành Khoa học máy tính thành thạo các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng được nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực trình độ cao.
	- Phân tích, thiết kế, xây dựng, vận hành, triển khai và bảo trì hệ thống thông tin, hệ thống mạng máy tính cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị chuyên và không chuyên trong lĩnh vực tin học với các công nghệ hiện đại có khả năng thích ứng được với sự thay đổi nhanh chóng trong thực tiễn.

- Quản trị được các hệ cơ sở dữ liệu thông dụng. Thiết kế, xây dựng, triển khai, đánh giá và tối ưu hóa hệ cơ sở dữ liệu.

- Tư vấn các giải pháp, các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Tham khảo, nghiên cứu và phát triển các phần mềm mã nguồn mở cho từng ứng dụng cụ thể, đưa ra giải pháp tiếp cận công nghệ mới phù hợp với môi trường, lĩnh vực hoạt động.
	- Thành thạo

- Thành thạo

- Thành thạo

- Có khả năng



	3
	Kiến thức


	Kiến thức chung

- Các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Việt Nam; 

- Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên nhằm phục vụ mục tiêu học tập nâng cao trình độ
	- Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, biết vận dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Có khả năng tiếp thu kiến thức, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ.
	- Nắm vững và biết vận dụng

- Nắm vững

	
	
	Kiến thức chuyên môn

- Cử nhân Khoa học máy tính có kiến thức sâu về chuyên môn trong ngành đào tạo; 

- Có kiến thức rộng về các lĩnh vực liên quan

	- Kiến thức về các công nghệ lập trình cơ bản và hiện đại như: .NET, Java, mã nguồn mở,… 

- Kiến thức để phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin, các hệ cơ sở dữ liệu, hệ thống đồ họa, hệ thống thông tin địa lý và các hệ thống thông minh...

- Phân tích và phát triển các hệ thống tin học bằng các phương pháp, công cụ, môi trường tiên tiến.

- Kiến thức về qui trình phát triển phần mềm, quản lý các dự án công nghệ thông tin.
- Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực công nghệ thông tin và có thể giải quyết được những vấn đề liên quan ngoài lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông.
	- Nắm vững và vận dụng tốt

- Nắm vững 

- Thành thạo

- Có khả năng

- Hiểu biết và có khả năng vận dụng
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	Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp


	- Cử nhân Khoa học máy tính có thể làm việc tại nhiều vị trí khác nhau có liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông;

- Cử nhân Khoa học máy tính có thể làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đáp ứng được sự thay đổi nhanh chóng của môi trường nghề nghiệp.
	- Hoàn thành tốt công việc cụ thể, có khả năng hòa nhập, thích ứng với môi trường nghề nghiệp, có thể làm việc ở các vị trí:

 + Cán bộ phân tích, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm, gia công phần mềm, triển khai hệ thống…trong các công ty phần mềm.

+ Cán bộ tư vấn giải pháp, thiết kế, quản trị các hệ thống mạng, các hệ thống phần mềm cho các tổ chức, doanh nghiệp.

 + Cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị vận hành, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học…

+ Giảng dạy công nghệ thông tin ở các bậc đào tạo phù hợp.
	- Có khả năng

- Có khả năng

- Có khả năng

- Có khả năng

- Có khả năng


CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TIẾNG ANH     

Cử nhân Tiếng Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại) của Đại học Kinh tế quốc dân có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hoá, kiến thức chuyên sâu về ngoại ngữ Tiếng Anh, có năng lực sử dụng ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh) ở trình độ cao, có kiến thức về thương mại, kinh doanh, quản trị, tài chính và kinh tế xã hội và có các kỹ năng cần thiết để làm việc và phát triển trong môi trường hiện đại và hội nhập. Với những kiến thức về kinh tế xã hội và quản trị kinh doanh kết hợp với khả năng ngoại ngữ chuyên sâu và các kỹ năng làm việc hiện đại, cử nhân Tiếng Anh sẽ đóng góp tốt nhất cho các tổ chức hay doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và phát triển. Chuyên ngành đào tạo: Tiếng Anh Thuwong mại
	STT
	Nội dung chuẩn
	Mô tả
	Tiêu chí đánh giá
	Mức đạt được

	1
	Thái độ hành vi
	- Phẩm chất đạo đức, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân
- Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật

- Có ý thức cộng đồng và cầu tiến.
	- Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT;

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động.

- Có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp; Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.


	- Đạt chuẩn

- Ý thức tốt

- Ý thức tốt 

	2
	Kỹ năng
	Kỹ năng mềm

- Tư duy sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and enterpreneurship skills)

- Phát triển cá nhân và sự nghiệp (Personal and career development skills)
- Làm việc nhóm (Teamwork), giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ (Interpersonal skills)


	- Lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organising skills), giải quyết vấn đề và ra quyết định (Problem solving & decision making skills)
- Nghiên cứu độc lập và tự cập nhật thông tin cần thiết cho việc phát triển kiến thức cá nhân

- Tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động phong trào cũng như các hoạt động xã hội, thích nghi với các môi trường làm việc theo nhóm
	- Có khả năng

- Có khả năng

- Có khả năng

	
	
	Kỹ năng ngoại ngữ 

- Có năng lực và đủ tự tin để  giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ thứ hai theo chuẩn chung của ĐH KTQD
	- Tiếng Pháp theo chuẩn DELF và tiếng Trung theo chuẩn HSK;
	- DELF A2

- HSK  cấp độ 3

	
	
	Kỹ năng máy tính

- Đạt trình độ tin học theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế quốc dân


	- Kiến thức đại cương về tin học và kỹ năng đánh giá máy tính;

- Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng và các dịch vụ chính của Interrnet hỗ trợ cho việc giải quyết các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ;


	- Nắm vững

- Thành thạo

	3
	Kiến thức
	Kiến thức chung


	- Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên; 

- Kiến thức cơ bản của chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và kiến thức chuyên sâu vào một số chức năng chủ chốt trong quản trị tổ chức.
	- Nắm vững

- Nắm vững

- Nắm vững

	
	
	Kiến thức chuyên môn

Kiến thức ngành : Ngôn ngữ, Văn hoá, Văn học, Tiếng Anh...

Kiến thức chuyên ngành


	- Kiến thức cơ bản trên các bình diện ngôn ngữ của Tiếng Anh, so sánh ngôn ngữ Anh-Việt và văn hoá Việt với văn hoá Anh-Mỹ. Ngoài ra, các kiến thức ngoại ngữ thứ hai (Tiếng Pháp, Trung) sẽ mở rộng thêm khối kiến thức ngôn ngữ chung và khả năng so sánh đối chiếu ngôn ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng trong thực tế.

- Kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực ngôn ngữ học nói chung và ngôn ngữ Anh nói riêng để có thể sử dụng ngôn ngữ ở trình độ chuyên nghiệp.


	- Nắm vững

- Nắm vững và vận dụng thành thạo

	
	Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp
	Vị trí làm việc, cơ quan tuyển dụng và khả năng hoàn thành công việc cụ thể

Khả năng hoà nhập và thích ứng môi trường nghề nghiệp
	- Biên - phiên dịch viên Tiếng Anh chuyên ngành (Thương mại, Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Ngân hang, v.v) tại các công ty truyền thông, viện nghiên cứu (ngôn ngữ, kinh tế, quản lý, v.v) 

- Nhân viên các bộ phận chức năng như kinh doanh, truyền thông, dịch vụ, dự án, marketing v.v thuộc các doanh nghiệp và tổ chức có sử dụng Tiếng Anh;

- Giáo viên Tiếng Anh chuyên ngành tại các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học thuộc khối kinh tế.

- Nghiệp vụ bán hàng, xúc tiến thương mại quốc tế; đầu tư quốc tế; phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng; phát triển hệ thống phân phối; marketing, PR;

- Đáp ứng những yêu cầu nghề nghiệp với lợi thế sử dụng tiếng Anh trong các lĩnh vực và các loại hình doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hoặc các cơ quan hành chính trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Anh....


	- Có khả năng

- Có khả năng

- Có khả năng

- Có khả năng

- Có khả năng
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